[bookmark: _Toc9538953]2.2 Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính 
Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 1.2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm 
Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Tiêu chuẩn 2.1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Mô tả
Hằng năm sau khi Bộ LĐTB&XH thông báo chỉ tiêu đào tạo, trường căn cứ vào giấy phép và quy chế tuyển sinh để xác định  chỉ tiêu tuyển sinh (2.1.01-Đăng ký xác định chỉ tiêu tuyển sinh). Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao cũng như Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh theo từng năm của Bộ LĐTB&XH, Trường đã thành lập Hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc để triển khai công tác tuyển sinh đúng quy trình (2.1.02 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh), (2.1.03 - Quyết định Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh), (2.4.04 - Quyết định Ban tư vấn Hội đồng tuyển sinh). Hội đồng và các ban hướng dẫn ban hành các kế hoạch thông báo về công tác tuyển sinh hằng năm), (2.1.05 - Kế hoạch thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh) và thông báo tuyển sinh (2.1.06 - Thông báo tuyển sinh). 
 Hội đồng tuyển sinh đã xây dựng các thông tin về tuyển sinh đối với từng bậc, hệ: Hình thức tuyển sinh, đối tượng, các ngành nghề tuyển sinh, chỉ tiêu, thủ tục đăng ký và thời gian nộp hồ sơ (2.1.06 – Thông báo tuyển sinh). Toàn bộ thông tin tuyển sinh được công bố rộng rãi, rõ ràng thể hiện bằng văn bản, tập tuyển sinh, trên website ( www.lttc.edu.vn ), trên kênh LyTuTrong HCMC và Fanpage: facebook.com/CDLTT, youtube... trên các báo đài. Kết thúc đợt tuyển sinh hằng năm, nhà trường ban hành Quyết định, danh sách trúng tuyển nhập học (2.1.07 – Quyết định trúng tuyển nhập học), nhà trường dựa trên số lượng thí sinh trúng tuyển nhập học ra quyết định danh sách lớp (2.1.08– Quyết định mở lớp).
 	Trường đã báo cáo kết quả công tác tuyển sinh cho Sở LĐTB&XH đúng quy định biểu mẫu và thời gian (2.1.09 – Báo cáo kết quả tuyển sinh).
Quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng kế hoạch, việc rà soát đối chiếu được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, công bằng, khách quan. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua không xảy ra sai sót, nhầm lẫn hay khiếu kiện về kết quả tuyển sinh 

Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định
Mô tả 
Căn cứ vào khung chương trình của Bộ LĐTB&XH Nhà trường đã biên soạn và ra Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy bậc cao đẳng (2.2.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy bậc cao đẳng) 
Chương trình đào tạo được Hiệu trưởng duyệt, trong đó qui định rõ về kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô-đun, môn học, cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất. 
Hàng năm, căn cứ chương trình, kế hoạch đào tạo, phòng Tuyển sinh-Đào tạo xây dựng tiến độ đào tạo cho từng khóa học, theo học kỳ và năm học (2.2.02 - Tiến độ đào tạo ngành CNCTM năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020). 
Trên cơ sở kế hoạch, tiến độ đào tạo đã được Hiệu trưởng duyệt và kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ của ngành Công nghệ chế tạo máy bậc cao đẳng (2.2.03 – Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ), Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí phân công giáo viên, xây dựng thời khóa biểu từng tuần, học kỳ cụ thể cho các giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập lao động sản xuất (2.2.04 - Thời khóa biểu học kỳ) 
Nhà trường luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo. Để xây dựng, giám sát việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy định, quy chế đào tạo (2.2.05 – Quyết định ban hành quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM). Thành lập Tổ Thanh tra-Pháp chế (TT-PC) để tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, bảo đảm thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả (2.2.05 – Quyết định thành lập Tổ TT-PC). Tháng 04/2020 Nhà trường đã thành lập phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác SV(2.2.06 – Quyết định thành lập phòng TTGD-CTSV).
Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác SV giám sát việc thực hiện lên lớp của giáo viên đúng thời gian, đúng thời khóa biểu, đúng tiến độ và báo cáo cho Hội đồng thi đua trường hàng tháng (2.2.07 - Báo cáo tháng về tình hình vi phạm của CB-GV-NV). 
Các khoa chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát nội dung giảng dạy theo đúng lịch trình và nội dung quy định. Việc kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên được thực hiện định kỳ trong mỗi học kỳ bao gồm các nội dung: Kế hoạch giảng dạy của GV, giáo án, sổ tay giáo viên, giáo trình hoặc đề cương chi tiết bài giảng, tài liệu tham khảo, sổ tay GVCN/CVHT (2.2.08 - Hồ sơ giáo viên gồm Kế hoạch giảng dạy học kỳ, giáo án, sổ tay giáo viên, 2.2.09 - Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện từng học kỳ của khoa; …). 
Cuối mỗi học kỳ, năm học phòng TS-ĐT thực hiện tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm (2.2.10 – Tổng hợp kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ, cả năm) 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Cơ khí, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Mô tả
Trường đã triển khai và tổ chức quá trình đào tạo ngành CNCTM với tiêu chí đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương trình; đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. 
Chương trình của ngành CNCTM bám sát theo mục tiêu, nội dung có sự điều chỉnh để đáp ứng việc phát triển các công nghệ mới. Trong các năm qua Trường đã bổ sung các học phần Kỹ năng mềm, Kỹ năng học và thuyết trình để hình thành kỹ năng mềm: Viết báo cáo công tác, làm việc theo nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình nhằm giúp ích cho các em khi ra trường làm việc tốt hơn (2.2.01 - Chương trình, kế hoạch đào tạo ngành CNCTM). 
Trường luôn đặt việc đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch hoạt động đào tạo từng học kỳ, năm học. Trong quá trình giảng dạy, giáo viên đã áp dụng các phương pháp dạy học tích cực hóa người học, cho SV làm đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác làm việc theo nhóm và huy động doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo. Sinh viên thể hiện tinh thần hợp tác qua các bài tiểu luận chuyên đề báo cáo kết quả tự học, tự nghiên cứu của mình và thuyết trình tại lớp theo đề tài hướng dẫn của giáo viên (2.3.01 – Bài tiểu luận của SV).
    Dựa vào quy định thực hiện dự giờ, kiểm tra toàn diện, tổ chức thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường (2.3.02 – Kế hoạch dự giờ, thao giảng cấp khoa và hội giảng cấp trường), khoa tổ chức cho giáo viên đăng ký tiết thao giảng, giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học giúp phát triển tư duy sáng tạo của người học (2.3.03 - Lịch dự giảng giáo viên; 2.2.08 - Hồ sơ giảng dạy của GV) và phân công GV dự giờ đánh giá các tiết giảng đã đăng ký. Sau tiết dự, khoa tổ chức đóng góp để rút kinh nghiệm chung cho tất cả GV. Kết quả đánh giá dự giờ từng học kỳ đều được khoa tổng kết và báo cáo về cho trường (2.2.09 – Kết quả dự giờ, kiểm tra toàn diện giáo viên từng học kỳ).  
Ngày nay khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Công nghệ thông tin chính là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng phát triển giáo dục. 
Nhà trường đã triển khai tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, yêu cầu GV phải đổi mới phương pháp dạy - học; giảm đáng kể giờ lên lớp lý thuyết và tăng số giờ thảo luận, thí nghiệm, thực hành, giờ tự học của sinh viên, chuyển từ cách dạy truyền thống thầy đọc - trò chép sang tích cực hoá quá trình dạy học, trong đó giảng viên phải truyền đạt được những kiến thức cốt lõi của học phần và hướng dẫn cho sinh viên phương pháp tự học. Do vậy, công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy, học cho sinh viên. Sinh viên có thể tự làm việc với máy vi tính, tự tra cứu thông tin trên mạng. Nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin mà giảng viên và sinh viên có thể tự sử dụng nhiều phần mềm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính cũng trở nên sinh động hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian so với cách dạy theo phương pháp truyền thống. Việc sử dụng bài giảng điện tử với những hình ảnh, âm thanh sinh động làm cho người học dễ dàng tiếp thu, khắc sâu kiến thức và tăng hứng thú học tập của sinh viên. Thông qua bài giảng điện tử, giảng viên có nhiều thời lượng để đặt các câu hỏi gợi mở, tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động nhiều hơn trong giờ học. (2.3.04 – Bài giảng điện tử; 2.3.05- Phần mềm mô phỏng thực hành nghề CNCTM ). Đối với một số môn, giáo viên còn giao câu hỏi thảo luận cho sinh viên, chuẩn bị bài báo cáo bằng PowerPoint sau đó trình bày trước lớp (2.3.06 – Bài tập yêu cầu báo cáo bằng PowerPoint). Đó là những tiền đề thuận lợi để sau khi ra trường, sinh viên tiếp thu và vận dụng sáng tạo những thành tựu của công nghệ thông tin trong quá trình dạy học của mình. Hằng năm Nhà trường đều thực hiện lấy ý kiến của sinh viên về  phương pháp, nội dung giảng dạy của GV và của doanh nghiệp về chương trình đào tạo nhằm tổng kết, đánh giá và hoàn thiện phương pháp giảng dạy của GV, hoàn thiện chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học (2.3.07- Bảng câu hỏi khảo sát đánh giá GV,  2.3.08 - Phiếu khảo sát ý kiến của doanh nghiệp về chương trình đào tạo) .
         Từ năm 2015, nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý đào tạo vào trong công tác quản lý của trường. Từ khi có phần mềm, công tác kiểm tra, giám sát, tra cứu thông tin và quản lý được thuận lợi hơn rất nhiều (2.3.09– Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo). Đến nay, nhà trường luôn tích cực tìm tòi và cải tiến phần mềm quản lý giáo dục để từng bước phù hợp hơn với hoạt động quản lý và đào tạo của từng đơn vị trong trường.
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 2.7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	Mô tả
Việc liên thông dọc giữa Trung cấp với Cao đẳng đã rút ngắn thời gian đào tạo chỉ còn 1,5 năm nhờ sử dụng các môn học đã học ở bậc học thấp hơn cho khối kiến thức đại cương và chuyên nghiệp. Năm 2017 trường tổ chức biên soạn chuyển đổi 04 chương trình đào tạo liên thông cao đẳng theo giáo dục nghề nghiệp nằm trong 44 chương trình đào tạo chung của trường; Năm 2018 trường đã biên soạn được thêm 03 chương trình đào tạo liên thông, nâng tổng số chương trình đào tạo liên thông lên 7 chương trình và đến năm 2019 trường đã biên soạn tổng cộng được 8 chương trình liên thông cao đẳng nằm trong 80 chương trình đào tạo chung của trường(2.7.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 2.7.02 - Chương trình đào tạo các ngành nghề). Trường tổ chức thực hiện đào tạo liên thông cao đẳng theo Quy định đào tạo liên thông cao đẳng của trường từ năm học 2017 - 2018 (2.7.03 - Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp của trường).
Căn cứ vào các ngành đã cấp phép đào tạo, hằng năm; nhà trường tổ chức thực hiện đào tạo chỉ tiêu liên thông chính quy trong chỉ tiêu chung do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (2.7.04 – Các Giấy chứng nhận đăng ký hoặc đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp).
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng đều được phổ biến rộng rãi cho GV, HSSV, phụ huynh được biết để thực hiện và được công bố trên website tại địa chỉ www.lttc.edu.vn (2.7.05 - Thông báo tuyển sinh liên thông tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM; 2.7.06 - Quyết định mở lớp đào tạo trình độ liên thông cao đẳng; 2.7.07- Bảng điểm điểm tổng kết học kỳ/ năm học/khóa học của hệ liên thông các khóa đào tạo; 2.7.08 - Quyết định tốt nghiệp và danh sách SV liên thông tốt nghiệp).
Tuy nhiên trong những năm qua, Nhà trường chưa tuyển sinh được sinh viên học liên thông cao đẳng ngành công nghệ chế tạo máy, nên chưa mở được lớp đào tạo liên thông cao đẳng ngành công nghệ chế tạo máy tại trường.
Năm 2017 đến nay, Nhà trường tiếp tục hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM để đào tạo liên thông trình độ đại học đối với các ngành học cao đẳng của trường, trong đó có ngành công nghệ chế tạo máy (2.7.09 – Công văn của Sở GDĐT TPHCM chấp thuận cho trường liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 2.7.10 - Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học của trường với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM; 2.7.11 – Danh sách Sinh viên trường trúng tuyển ngành công nghệ chế tạo máy của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM)
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
Tiêu chuẩn 4.1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
		Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	Căn cứ theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 và các Thông tư về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường được tổ chức biên soạn theo cấu trúc chương trình khung đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trước khi đưa vào sử dụng, Nhà trường có quyết định ban hành chương trình đào tạo (4.5.01 – Quyết định ban hành chương trình đào đạo)
	Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy được ban hành trong đó bao gồm  chương trình các môn học chi tiết (4.5.02 – Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy).
	Trong mỗi chương trình môn học chi tiết có đề mục điều kiện thực hiện và hướng dẫn thực hiện môn học thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo (4.5.03 – Chương trình môn học chi tiết).
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
Căn cứ theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 và các Thông tư về Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy của Trường được tổ chức biên soạn theo cấu trúc chương trình khung đào tạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Do đó có đầy đủ mục tiêu đào tạo, trong đó bao gồm có cả mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể như chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp cần đạt được của chương trình (4.6.01 - Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế tạo máy). 
Chương trình đào tạo ngành, nghề của trường được xây dựng, biên soạn trên những nội dung được đảm bảo đúng quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với từng trình độ theo từng ngành, nghề và các ý kiến của từng thành viên trong Ban Biên soạn chương trình đào tạo (4.6.02 – Quyết định thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo) và đều được thẩm định, nghiệm thu theo đúng quy định (4.6.03 - Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng; chủ nhiệm chương trình đào tạo), để ban hành trước khi đưa vào áp dụng, vận hành trong toàn trường, thành viên của Hội đồng thẩm định, nghiệm thu là giảng viên đã đủ và đạt về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, kinh nghiệm giảng dạy, trình độ chuyên môn được các khoa chọn lọc, giới thiệu và có sự tham gia của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực đào tạo các ngành, nghề tương ứng của trường bạn, đơn vị sử dụng lao động (4.6.04 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu chương trình đào tạo). Trước khi đưa vào sử dụng, Nhà trường có quyết định ban hành chương trình đào tạo (4.6.05 – Quyết định ban hành chương trình đào đạo).
Trong chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy có nhiều môn học khác nhau. Mỗi chương trình môn học chi tiết trong chương trình đào tạo Công nghệ chế tạo máy đều xác định mục tiêu môn học về kiến thức, kỹ năng nghề, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Đồng thời, chương trình môn học chi tiết quy định cụ thể phương pháp và hình thức đánh giá kết quả học tập như: các kiến thức cơ bản, cách thức kiểm tra đánh giá lý thuyết hay thực hành; hình thức thi trắc nghiệm hay tự luận, nội dung và phương pháp đánh giá sau khi học xong môn học (4.6.06 - Chương trình môn học chi tiết).
	Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trong quá trình xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ chế tạo máy theo hướng đảm bảo việc liên thông  giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân (4.8.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo; 4.8.02 – Chương trình đào tạo ngành, nghề CNCTM).
Trường có tham khảo chương trình đào tạo của trường đại học như Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (4.8.03 - Chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM) nhờ đó mà SV của trường sau khi tốt nghiệp có thể liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành mà không cần phải học các học phần bổ sung kiến thức (4.8.04 – Thông báo Tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM). Bên cạnh đó nhà trường có thông báo cho HSSV về khả năng liên thông với trình độ Đại học (4.8.05 – Thông báo về việc học Đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Lý tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
Nhà trường tiếp tục thực hiện liên kết với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM đào tạo bậc Đại học vừa học vừa làm tại Trường (4.8.06 – Công văn cho phép liên kết đào tạo trình độ Đạo học vừa làm vừa học với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM) áp dụng chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM (4.8.07 – Chương trình đào tạo trình độ Đại học vừa làm vừa học của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM). 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	Mô tả
Năm 2017, Trường xây dựng, biên soạn và ban hành 44 chương trình đào tạo, trong đó: trình trung cấp có 17 chương trình, trình độ cao đẳng có 23 chương trình (có ngành công nghệ chế tạo máy) và liên thông cao đẳng có 04 chương trình. Năm 2018, Trường có 44 chương trình hiệu chỉnh và biên soạn mới, trong đó có 05 chương trình hiệu chỉnh và 08 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS; 01 chương trình biên soạn mới trình độ trung cấp dùng cho đối tượng tuyển sinh chưa tốt nghiệp THPT; 19 chương trình hiệu chỉnh (có ngành công nghệ chế tạo máy) và 04 chương trình biên soạn mới trình độ cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT, 04 chương trình hiệu chỉnh và 03 chương trình biên soạn mới trình độ liên thông cao đẳng dùng cho đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung cấp. Năm 2019 trường có 34 chương trình đào tạo hệ Cao đẳng chính quy (có ngành công nghệ chế tạo máy), 38 chương trình hệ Trung cấp chính quy và 08 chương trình đào tạo liên thông chính quy. Các môn học giảng dạy ngành công nghệ chế tạo máy đều có đủ giáo trình chính trong quá trình giảng dạy và đã được thông qua Hội đồng thẩm định giáo trình và phù hợp với danh sách các chương trình đào tạo theo giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (4.09.01 – Các giấy chứng nhận đăng ký và đăng ký bổ sung hoạt động GDNN; 4.09.02 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành nghề; 4.09.03 – Bản in các giáo trình môn học; 4.09.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.09.05 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường).
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	Mô tả
Các môn học trong chương trình đào tạo ngành công nghệ chế tạo máy khi đưa vào giảng dạy đều có đủ đề cương chi tiết bằng bản in và tập tin máy tính được quản lý tại khoa Cơ khí và Phòng Tuyển sinh  - Đào tạo. Đề cương chi tiết đã nêu rõ được mục tiêu, nội dung, phương pháp, số tiết, phân bố chương trình, tài liệu chính giảng dạy, tài liệu tham khảo, kế hoạch giảng dạy và được thông báo cho SV trong buổi học đầu tiên.
Xác định việc thống nhất giáo trình trong giảng dạy là một trong những điều kiện cơ bản trong công tác đảm bảo chất lượng nhà trường, ngay từ khi bắt đầu giảng dạy nhà trường đã yêu cầu các tổ bộ môn của khoa Cơ khí và khoa Cơ khí tập trung biên soạn giáo trình hoặc lựa chọn các giáo trình phù hợp để đưa vào giảng dạy, được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH. Cùng với việc xây dựng đề cương chi tiết của các môn học, dựa trên Quy định của Bộ LĐTB&XH, Trường đã quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Việc lựa chọn giáo trình, bám sát nội dung của đề cương chi tiết và có cập nhật theo quy định được tập thể bộ môn của khoa Cơ khí xem xét, lựa chọn gửi khoa Cơ khí và khoa Cơ khí có đề nghị đến Hội đồng thẩm định giáo trình để được phê duyệt và đưa vào sử dụng chung cho các GV cùng giảng dạy trong tổ bộ môn trong khoa.(4.10.01 – Danh mục giáo trình các môn học của các ngành, nghề; 4.10.02 – Bản in các giáo trình của các môn học; 4.10.03– Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo; 4.10.04– Biên bản họp các tổ bộ môn về lựa chọn giáo trình; Tờ trình của các khoa).
Việc lựa chọn giáo trình phù hợp, rà soát, cập nhật lại để đưa vào giảng dạy được nhà trường quan tâm và thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường. Khi có thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh thông qua ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp (4.10.04 - Bảng tổng hợp ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo). Trên cơ sở thống nhất ý kiến về cập nhật, điều chỉnh giáo trình đào tạo, các khoa tiến hành điều chỉnh giáo trình đào tạo đưa vào sử dụng làm tài liệu giảng dạy (4.10.05 - Biên bản thống nhất cập nhật, điều chỉnh giáo trình; 4.10.06 - Danh sách chương trình đào tạo có sự thay đổi). 
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	Mô tả
Các  môn học trong chương trình đào tạo ngành công nghệ chế tạo máy của trường đều 100% có giáo trình giảng dạy. Các giáo trình giảng dạy đã được Hội đồng thẩm định nhà trường nhận xét, đánh giá đã cụ thể hoá các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong đề cương chi tiết của các môn học của chương trình đào tạo ngành công nghệ chế tạo máy đúng theo Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp  trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (4.11.01 - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo; 4.11.02 – Biên bản thẩm định giáo trình của Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo; 4.11.03 – Quyết định phê duyệt và sử dụng các giáo trình; 4.11.04 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề; 4.11.05 – Chương trình đào tạo các ngành, nghề của trường; 4.11.06 – Bản in các giáo trình của các môn học).
Các giáo trình môn học ngành công nghệ chế tạo máy của trường được đưa ra nhận xét, đánh giá tại các buổi thảo luận chuyên môn và thông qua ở các khoa Cơ khí, tổ bộ môn của khoa về mức độ giáo trình cụ thể hoá được các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng cần đạt trong chương trình đào tạo ngành công nghệ chế tạo máy, tạo điều kiện để giảng viên, giáo viên và SV sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực nhằm giúp SV nắm vững các nội dung kiến thức và phát huy các kỹ năng trong học tập; đồng thời giúp giáo viên thay đổi nhận thức, tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy. Định kỳ mỗi năm, trường thu thập ý kiến nhận xét đánh giá của giảng viên, giáo viên và SV về mức độ tạo điều kiện phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực của giáo trình đào tạo và có tổng kết rút kinh nghiệm. (4.11.07- Danh mục các giáo trình các môn học các ngành, nghề; 4.11.08 – Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo; 4.11.09- Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo; 4.11.10- Bảng tổng hợp kết quả khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của nhà giáo, cán bộ quản lý, cơ quan, doanh nghiệp, sinh viên tốt nghiệp về giáo trình đào tạo).
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	Mô tả
Hằng năm trường có kế hoạch thực hiện việc lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động và người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (4.12.01- Kế hoạch về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động đào tạo). Thông qua các phiếu khảo sát để lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo các môn học của ngành công nghệ chế tạo máy (4.12.02 – Phiếu khảo sát thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên tốt nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp về giáo trình đào tạo) (4.12.03 – Danh sách cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp được lấy ý kiến). Khoa Cơ khí thực hiện tổng hợp các ý kiến phản hồi từ phiếu khảo sát để cập nhật và điều chỉnh giáo trình môn học ngành công nghệ chế tạo máy (4.12.04 - Bảng tổng hợp ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, người tốt nghiệp về giáo trình đào tạo).
Điểm tự đánh giá: 02 điểm
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BẢNG MÃ MINH CHỨNG
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